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	Lớp
	Tuyển mới
	Ghi chú

	(a)
	(1)
	(3)
	(4)
	(8)

	 
	Thành phố Tây Ninh
	51
	2.185
	 

	1
	THPT Trần Đại Nghĩa
	10
	445
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	2
	THPT Lê Quý Đôn 
	11
	475
	Xét tuyển

	3
	THPT chuyên Hoàng Lê Kha
	9
	335
	Thi tuyển

	4
	THPT Tây Ninh
	12
	530
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	5
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	5
	225
	Xét tuyển

	6
	GDNN-GDTX TP. Tây Ninh
	4
	175
	Xét tuyển

	 
	Huyện Tân Biên
	24
	1.049
	 

	1
	THPT Trần Phú
	11
	483
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	2
	THPT Nguyễn An Ninh
	4
	175
	Xét tuyển

	3
	THPT Lương Thế Vinh
	7
	305
	Xét tuyển

	4
	GDNN-GDTX Tân Biên
	2
	86
	Xét tuyển

	 
	Huyện Tân Châu
	29
	1.263
	 

	1
	THPT Tân Hưng
	6
	260
	Xét tuyển

	2
	THPT Tân Châu
	10
	440
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	3
	THPT Lê Duẩn
	5
	215
	Xét tuyển

	4
	THPT Tân Đông
	6
	260
	Xét tuyển

	5
	GDNN-GDTX Tân Châu
	2
	88
	Xét tuyển

	 
	Huyện  Dương M Châu
	25
	1.092
	 

	1
	THPT Nguyễn Đình Chiểu 
	4
	177
	Xét tuyển

	2
	THPT Dương Minh Châu
	10
	440
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	3
	THPT Nguyễn Thái Bình
	9
	395
	Xét tuyển

	4
	GDNN-GDTX Dương Minh Châu
	2
	80
	Xét tuyển

	 
	Huyện Châu Thành
	26
	1.135
	 

	1
	THPT Châu Thành
	6
	260
	Xét tuyển

	2
	THPT Hoàng Văn Thụ
	12
	535
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	3
	THPT Lê Hồng Phong
	6
	260
	Xét tuyển

	4
	GDNN-GDTX Châu Thành
	2
	80
	Xét tuyển

	 
	Huyện Hòa  Thành
	36
	1.575
	 

	1
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	11
	490
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	2
	THPT Lý Thường Kiệt
	12
	535
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	3
	THPT Nguyễn Trung Trực
	8
	350
	Xét tuyển

	4
	GDNN-GDTX Hoà Thành
	5
	200
	Xét tuyển

	 
	Huyện Gò Dầu
	32
	1.405
	 

	1
	THPT Trần Quốc Đại
	 
	 
	(*)

	2
	THPT Ngô Gia Tự
	8
	345
	Xét tuyển

	3
	THPT Nguyễn Văn Trỗi
	8
	350
	Xét tuyển

	4
	THPT Quang Trung
	14
	620
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	5
	GDNN-GDTX Gò Dầu
	2
	90
	Xét tuyển

	 
	Huyện Bến Cầu
	15
	605
	 

	1
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	5
	215
	Xét tuyển

	2
	THPT Nguyễn Huệ
	8
	350
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	3
	GDNN-GDTX Bến Cầu
	2
	40
	Xét tuyển

	 
	Huyện Trảng Bàng
	38
	1.661
	 

	1
	THPT Nguyễn Trãi
	11
	490
	Kết hợp giữa thi và xét tuyển

	2
	THPT Lộc Hưng
	9
	385
	Xét tuyển

	3
	THPT Bình Thạnh
	8
	350
	Xét tuyển

	4
	THPT Trảng Bàng
	8
	350
	Xét tuyển

	5
	GDNN-GDTX Trảng Bàng
	2
	86
	Xét tuyển

	 
	Tổng cộng
	276
	11.970
	 

	 
	Chia ra:   - Khối GDNN-GDTX
	23
	925
	 

	 
	              ,- Khối THPT
	253
	11.045
	 



